
Trực 
lãnh đạo

Trực 
xét 

nghiệm

Trực
X 

Quang

Trực xe
 cứu 

thương

Trực 
điện 
nước

Trực
 bảo
 vệ

Bác sĩ Bác sĩ
Điều dưỡng

HSCC - YHCT
Bác sĩ

Điều dưỡng
nội

Điều dưỡng
nhi

Bác sĩ Điều dưỡng KTV
KTV

( ĐD)
Tài xế KTV BV

Hai
16/10/23

BS Phương Trai
Nguyên - Tươi

Tuấn - K. Phụng - Phi
Trang  
(Xuân)

Hương - Thơ
Thắm

Hương - K.Anh Giào Thủy - Thiệt - Nguyên Tư Quỳnh Kiệt Khanh
Hòa, Trí

Tài
Ba

17/10/23
BS Ngoan Khải

D.Phụng - Muội
Nguyên - Tươi - Vịnh

Ngôn  
(Đức)

Quyên - Trang
Thanh

Mỹ - Điền Tùng Quyền - Kiều - Nghĩa Linh Bảy Khả Hòa
Hòa, Trí

Tài
Tư

18/10/23
BS Biển Riêng

Tuấn - K.Phụng
D.Phụng - Muội - Phát

Hồng  
(Nươl)

Trinh - Thu
Hiếu

An - Trang A Thương Trinh - Phúc - Duyên Yến Vinh Tài Khanh
Hòa, Trí

Tài
Năm

19/10/23
BS Đức Trai

Nguyên - Tươi
Tuấn - K. Phụng - Hân

Tâm  
(Khang)

Linh - Ngọc
Trúc

Trinh - Đỉnh
Trọng
Hân

Bớt - Mai - Nguyên Bích Quỳnh Kiệt Hòa
Hòa, Trí

Tài
Sáu

20/10/23
BS Khởi Khải

D.Phụng - Muội
Nguyên - Tươi - Triều

Yến 
(Đức)

Kha - Xuân
Đà Ri

Kiêm - K.Anh Tùng Thiệt - Thủy - Nghĩa Tư Bảy Khả Khanh
Hòa, Trí

Tài
Bảy

21/10/23
BS Phương Riêng

Tuấn - K.Phụng
D.Phụng - Muội - Sang

Hòa  
(Xuân)

Hương - Thơ
Thắm

Hương - Điền Giào Bớt - Quyền - Duyên Linh Vinh Tài Hòa
Hòa, Trí

Tài
CN

22/10/23
BS Ngoan Điền

Nguyên - Tươi
Tuấn - K. Phụng - Kha

Nguyệt  
(Nươl)

Quyên - Trang
Thanh

Mỹ - Trang A Thương Phúc - Trinh - Nguyên Yến Bảy Kiệt Khanh
Hòa, Trí

Tài

* Điện thoại trực Bảo vệ: 02993.876.177: (BV Hòa: 0368.679.783; BV Trí: 0377.834.570; BV  Tài: 0389.624.852 )
* Điện thoại trực điện nước: Hòa : 0907.672.018.
* Điện thoại Công an Thị trấn Kế Sách: 0299.3876.239
* Điện thoại thường trực CSGT huyện Kế sách: 0299.3876.217

   Nơi nhận:
      - Sở Y tế;
      - UBND Huyện;
      - Khoa, Phòng, TYT;
      - Lưu: VT, KHNV;

(Đã ký)(Đã ký)

BSCKII. Trương Thanh Phương

THÔNG BÁO
  LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 43 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ VÀ TRẠM Y TẾ

Trực Ngoại Sản

* Điện thoại trực tài xế và bảo vệ: Tài  xế (TX  Khả: 0918.061.717;  TX Kiệt: 0974.680.379; TX Tài: 0903.021.333)

Trực Cấp cứu

(Đã ký)
NGƯỜI LẬP BẢNG TP.KHNV GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1199 /TB-TTYT Kế Sách, ngày 12 tháng 10 năm 2023

BSCKI. Thái Thiên Ngoan

 Ghi chú: Mọi sự thay đổi lịch trực phải thông qua phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Trực Nội- Nhi

* Số điện thoại xe cứu thương của Chữ thập đỏ huyện: 0918.660.642 (Anh Khương); Phụ trách xác định tình trạng nghiện ma túy: Bác sĩ trực Khoa HSCC
* Số điện thoại trực lãnh đạo: BS Phương: 0913.865.044; BS Khởi:  0989.681.468; BS Biển: 0908.656.229; BS Ngoan: 0904.520.787; BS Đức: 0389.254.795

Thứ /
Ngày

KS. Nguyễn Thanh Nhật



Lãnh đạo
Phòng 

chức năng

7h30 Tập huấn Y tế trường học TT KSBT ST BS Tú

7h30 Nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng An Lạc Tây CN Loan Thảo

14h
Họp HĐ thuốc và điều trị thông qua phác đồ khoa Nội (tt) và 
khoa Ngoại sản

HTTT BS Biển Thành viên Hội đồng, tác giả trình bày

7h30 Phối hợp Tỉnh giám sát bệnh Tay chân miệng Xuân Hòa YS.Tâm

7h30
Phối hợp chi cục ATVSTP kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (17-18/10)

ĐH - BT
XH - AL Thôn

 Ks. Cẩm

7h30 Họp BCH Huyện ủy Huyện ủy BS Phương

14h Họp HĐ thuốc và điều trị thông qua phác đồ khoa Nhi (tt) HTTT BS Biển Thành viên Hội đồng, tác giả trình bày

TƯ
18/10/23

7h30 Hướng dẫn thực hành nấu ăn dinh dưỡng (18-19/10) An Lạc Tây CN Loan Thảo BS Biển
BS Biển
BS Đức

ĐD Nhi

7h30 Tập huấn Thống kê BC tiêm chủng quốc gia (19-20/10) TT KSBT ST Theo DS đăng ký

13h30 Họp mặt "Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN HTTT BGĐ Theo thành phần thơ mời

SÁU
20/10/23

7h30 Nộp báo cáo sơ tuyển NVQS 2023 Sóc Trăng KS Nhật BS Khởi
BS Khởi

BS Phương
ĐD Nhi

BS Ngoan
BS Biển

ĐD Thy

NĂM
19/10/23

BS Đức
BS Đức
BS Khởi

ĐD Thy

BS Phương

Phụ lục 1

Thứ (ngày, 
tháng)

Giờ

HAI
16/10/23

Nội dung

BS Phương
BS Ngoan

Người phụ trách

BS Ngoan

Thành phần tham dựĐịa điểm
Trực phòng 
khám cán bộ

Trực  tổ 
chăm sóc 

khách hàng

ĐD Nhi

Lãnh đạo 
thường trực 
hành chánh 

KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 43  NĂM 2023

BA
17/10/23



 Phụ lục 2

Thứ Ngày, Tháng Trực lãnh đạo
Trực điều tra 

dịch tể
Trực xét nghiệm 

covid - 19
Ghi chú

Hai 16/10/2023
BS Ngoan

ĐT: 0904.520.787
BS Riêng

ĐT: 0365.714.584
ĐD Đỉnh

ĐT: 0335.632.432
CN. Thưởng

ĐT: 0918.759.955
CN. Tuấn Cường
ĐT: 0918.038.005

Ba 17/10/2023
BS. Biển

ĐT: 0908.656.229
BS Trân

ĐT: 0906.797.565
YS Phát

ĐT: 0969.696.336
BS. Hoài

ĐT: 0379.175.997
CN. Nhật Linh

ĐT: 0983.399.923

Tư 18/10/2023
BS. Phương

ĐT: 0399.115.599
BS Hòa

ĐT: 0977.557.545
ĐD Kiêm

ĐT: 0342.710.474
YS Tâm

ĐT: 0907.080.805
CN. Tuấn Cường
ĐT: 0918.038.005

Năm 19/10/2023
BS. Khởi

ĐT: 0989.681.468
BS Ngôn

ĐT: 0933733474
YS Kha

ĐT: 0799.730.019
BS. Danh

ĐT: 0988.184.381
CN. Nhật Linh

ĐT: 0983.399.923

Sáu 20/10/2023
BS Ngoan

ĐT: 0904.520.787
BS Riêng

ĐT: 0365.714.584
ĐD Đỉnh

ĐT: 0335.632.432
CN. Thưởng

ĐT: 0918.759.955
CN. Tuấn Cường
ĐT: 0918.038.005

Bảy 21/10/2023
BS. Biển

ĐT: 0908.656.229
BS Trân

ĐT: 0906.797.565
YS Phát

ĐT: 0969.696.336
BS. Hoài

ĐT: 0379.175.997
CN. Nhật Linh

ĐT: 0983.399.923

CN 22/10/2023
BS. Phương

ĐT: 0399.115.599
BS Hòa

ĐT: 0977.557.545
ĐD Kiêm

ĐT: 0342.710.474
YS Tâm

ĐT: 0907.080.805
CN. Tuấn Cường
ĐT: 0918.038.005

 

LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TUẦN 43
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

( Kèm theo Thông báo số: 1199 /TB-TTYT  ngày 12 tháng 10 năm 2023 của TTYT huyện Kế Sách)

Trực khu điều trị Covid - 19



KCB SPK KCB SPK KCB SPK KCB SPK KCB SPK KCB SPK KCB SPK

An Lạc Thôn Bs Hơn Hsth Hà Ys Liệt Hsth Hà Ys Thuận Hsth Hà Ys Đang Hsth Hà Bs Hơn Hsth Hà Ys Liệt Hsth Hà Ys Thuận Hsth Hà

Phong Nẫm Ys Năm Ys Thư Ys Thư Ys Thư Ys Công Ys Thư Ys Năm Ys Thư Ys Thư Ys Thư Ys Công Ys Thư Ys Năm Ys Thư

Xuân Hòa Ys Hằng Hs Ý Ys Tuấn Hs Ý Ys Tho Hs Linh Ys Hằng Hs Ý Ys Tuấn Hs Ý Ys Tho Hs Linh Ys Hằng Hs Linh

Đại Hải
Ys Tú 
Trinh

Ys Vân Ys Nê Ys Trinh Ys Hải Ys Vân
Ys Tú 
Trinh

Ys Trinh Ys Nê Ys Vân Ys Hải Ys Trinh
Ys Tú 
Trinh

Ys Vân

Ba Trinh Ys Giang Ys Nho Ys Thảo Ys Nho Ys Giang Ys Nho Ys Thảo Ys Nho Ys Giang Ys Nho Ys Thảo Ys Nho Ys Giang Ys Nho

Trinh Phú Ys Quý Hsth Thủy Ys Trừng Hsth Thủy Bs Như Hsth Thủy Ys Quý Hsth Thủy Ys Trừng Hsth Thủy Bs Như Hsth Thủy Ys Quý Hsth Thủy

Thới An Hội Ys An Hs Cần Ys Om Hs Cần Bs Đina Hs Cần Ys An Hs Cần Ys Om Hs Cần Bs Đina Hs Cần Ys An Hs Cần

An Lạc Tây Ys Chính Hs Tươi Ys Ái Hs Tươi Ys Hiền Hs Tươi Ys Chính Hs Tươi Ys Ái Hs Tươi Ys Hiền Hs Tươi Ys Chính Hs Tươi

Nhơn Mỹ Ys Duy Yssn Trúc Ys Minh
Hsth 

Thanh
Ys Duy Yssn Trúc Ys Minh

Hsth 
Thanh

Ys Duy Yssn Trúc Ys Minh
Hsth 

Thanh
Ys Duy Yssn Trúc

An Mỹ Ys Ngân Hsth Năm Ys Trang Hsth Năm Ys Đạm Hsth Năm Bs  Nga Hsth Năm Ys  An Hsth Năm Ys Ngân Hsth Năm Ys Trang Hsth Năm

Kế An Ys Vĩnh Hs Vy Bs Thủy Hs Vy Ys Vĩnh Hs Vy Bs Thủy Hs Vy Ys Vĩnh Hs Vy Bs Thủy Hs Vy Ys Vĩnh Hs Vy

Kế Thành Ys Tha Bs Thi Ys Lắm Bs Thi Ys Tha Bs Thi Ys Lắm Bs Thi Ys Tha Bs Thi Ys Lắm Bs Thi Ys Tha Bs Thi

TT  Kế Sách Bs Tú Yssn Điệp Ys Phần Yssn Điệp Ys Điệp Yssn Điệp Bs Tú Yssn Điệp Ys Phần Yssn Điệp Ys Điệp Yssn Điệp Bs Tú Yssn Điệp

Phụ chú Số điện thoại hỗ trợ cấp cứu
KCB : Trực khám chữa bệnh  Khoa Hồi sức Cấp cứu  02993 877382

SPK: Trực sản phụ khoa  Khoa Ngoại - Sản: 02993 876160

21/10/2023 22/10/2023

Phụ lục 3

19/10/2023 20/10/2023
Đơn vị 

16/10/2023

LỊCH TRỰC TUẦN 43 NĂM 2023 TẠI  TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN
( Kèm theo Thông báo số: 1199 /TB-TTYT,  ngày 12 tháng 10 năm 2023, của Trung tâm Y tế huyện Kế Sách)

17/10/2023 18/10/2023



STT Đơn vị 16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 21/10/2023 22/10/2023

1 TT An Lạc Thôn
Ys Liệt

SĐT: 0978.164.653
Ys Thuận

SĐT: 0369.006.989
Ys Đang

SĐT: 0352.162.936
CN Lai

SĐT: 0988.410.046
Ys Liệt

SĐT: 0978.164.653
Ys Thuận

SĐT: 0369.006.989
Ys Đang

SĐT: 0352.162.936

2 Phong Nẫm
Ys Thư

SĐT: 0365.373.264
Ys Công

SĐT: 0906.970.377
Ys Năm

SĐT: 0939.284.961
Ys Thư

SĐT: 0365.373.264
Ys Công

SĐT: 0906.970.377
Ys Năm

SĐT: 0939.284.961
Ys Thư

SĐT: 0365.373.264

3 Xuân Hòa
Ys Hằng

SĐT: 0939.865.171
Ys Tuấn

SĐT: 0946.433.779
Ys Tho

SĐT: 0817.323.435
Ys Hằng

SĐT: 0939.865.171
Ys Tuấn

SĐT: 0946.433.779
Ys Tho

SĐT: 0817.323.435
Ys Hằng

SĐT: 0939.865.171

4 Đại Hải
Ys Nê

SĐT: 0909.515.883
Ys Vân

SĐT: 0392.361.692
Ys K. Trinh

SĐT: 0979.426.404
Ys Hải

SĐT: 0388.725.118
Ys Tú Trinh

SĐT: 0382.302.011
Ys Nê

SĐT: 0909.515.883
Ys Vân

SĐT: 0392.361.692

5 Ba Trinh 
DS Vân

SĐT: 0328.048.174
Ys Kiều Thanh

SĐT: 0978.195.395
DS Vân

SĐT: 0328.048.174
Ys Kiều Thanh

SĐT: 0978.195.395
DS Vân

SĐT: 0328.048.174
Ys Kiều Thanh

SĐT: 0978.195.395
DS Vân

SĐT: 0328.048.174

6 Trinh Phú
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114
DS Tuyền

SĐT:0969.696.114

7 Thới An Hội
BS Đina

SĐT: 0338.760.208
BS Vinh

SĐT: 0989.700.280
BS Đina

SĐT: 0338.760.208
BS Vinh

SĐT: 0989.700.280
BS Đina

SĐT: 0338.760.208
BS Vinh

SĐT: 0989.700.280
BS Đina

SĐT: 0338.760.208

8 An Lạc Tây
Ys Ái

SĐT: 0939..010.267
Ys Hiền

SĐT: 0936.436.714
Ys Chính

SĐT: 0987.772.079
Ys Ái

SĐT: 0939..010.267
Ys Hiền

SĐT: 0936.436.714
Ys Chính

SĐT: 0987.772.079
Ys Ái

SĐT: 0939..010.267

9 Nhơn Mỹ
Ys Trúc

SĐT: 0987.561.007
Ys. Minh

SĐT: 0357169466
Ys. Duy 

SĐT: 0388.110.010
Ys Trúc

SĐT: 0987.561.007
Ys. Minh

SĐT: 0357169466
Ys. Duy 

SĐT: 0388.110.010
Ys Trúc

SĐT: 0987.561.007

10 An Mỹ
Ys Ngân

SĐT: 0942.373.025
Ys Trang

SĐT: 0347.682.975
Y tá Đạm

SĐT: 0776.644.833
BS Nga

SĐT: 0799.666.843
Ys An

SĐT: 0975.005.696
Ys Ngân

SĐT: 0942.373.025
Ys Trang

SĐT: 0347.682.975

11 Kế An
Hsth Tường Vy

SĐT:0865426222
BS Thủy

SĐT: 0973.199.550
Ys Vĩnh

SĐT: 0357.297.688
Hsth Tường Vy

SĐT:0865426222
BS Thủy

SĐT: 0973.199.550
Ys Vĩnh

SĐT: 0357.297.688
Hsth Tường Vy

SĐT:0865426222

12 Kế Thành
Ys  Hải

SĐT: 0987.401.607
Ys Tha

SĐT: 0393.473.113
Bs Thi

SĐT: 0983.840.180
Y Tá Bằng

SĐT: 0835.335.335
Ys An

SĐT: 0366400177
Bs Thi

SĐT: 0983.840.180
Ys Phương

SĐT: 0354531107

13 TT Kế Sách
Ys Phần

SĐT: 0949.195.010
Ys Điệp

SĐT: 0907.383.518
BS Tú

SĐT: 0985.438.480
Ys Phần

SĐT: 0949.195.010
Ys Điệp

SĐT: 0907.383.518
BS Tú

SĐT: 0985.438.480
Ys Phần

SĐT: 0949.195.010

Phụ lục 4

LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TUẦN 43 TẠI TRẠM Y TẾ
( Kèm theo Thông báo số:1199 /TB-TTYT,  ngày 12 tháng 10 năm 2023, của Trung tâm Y tế huyện Kế Sách)


